
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SKHCN-CN&CN Quảng Ngãi, ngày     tháng 6 năm 2026 

V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đăng ký 

bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước 

đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 

nhãn hiệu và công nhận giống cây trồng 

mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND xã, phường, đặc khu; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030; 

Thực hiện Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 29/4/2026 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ; 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài 

sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội 

dung như sau: 

1. Đối tượng được hỗ trợ 

Các tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài 

nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và công nhận giống cây 

trồng mới; có địa chỉ cư trú, trụ sở hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi, thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 

Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

2. Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ 

2.1. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước 

Thực hiện theo điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 11/2026/NQ-

HĐND ngày 24/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau: 

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: 30.000.000 đồng/đơn. 

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30.000.000 

đồng/đơn. 
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- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: 15.000.000 đồng/văn 

bằng bảo hộ. 

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: 15.000.000 đồng/văn bằng bảo hộ. 

2.2. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở nước ngoài 

Thực hiện theo Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND ngày 

24/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau: 

- Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: 60.000.000 đồng/đơn được chấp nhận hợp 

lệ hoặc văn bản tương đương theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nơi 

nộp đơn. 

- Đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: 60.000.000 đồng/đơn được 

chấp nhận hợp lệ hoặc văn bản tương đương theo quy định của tổ chức quốc tế 

hoặc quốc gia nơi nộp đơn. 

- Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: 60.000.000 đồng/đơn được chấp nhận hợp 

lệ hoặc văn bản tương đương theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nơi 

nộp đơn. 

- Đơn đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 60.000.000 

đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ hoặc văn bản tương đương theo quy định của tổ 

chức quốc tế hoặc quốc gia nơi nộp đơn. 

3. Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

3.1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước 

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo Mẫu A). 

- Bản sao văn bằng bảo hộ do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức; căn cước công 

dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp đối với cá nhân. 

3.2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài 

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo Mẫu A). 

- Bản sao Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc văn bản tương đương theo 

quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nơi nộp đơn. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức; căn cước công 

dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp đối với cá nhân. 

- Bản sao hợp đồng dịch vụ giữa tổ chức, cá nhân với tổ chức đại diện sở 

hữu công nghiệp hoặc các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

4. Tiếp nhận hồ sơ 

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (qua Phòng Quản 
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lý Công nghệ và Chuyên ngành), địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đối với các tổ chức, cá nhân có văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký bảo hộ từ 

ngày 24/4/2026 trở về sau được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

2 của Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND  

5. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu; Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách 

hỗ trợ đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành) 

để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:              
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Phó Giám đốc (Kim, Tâm); 

- Lưu: VT, CN&CN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Huỳnh Trung Kim 
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Mẫu A 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ  

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị hỗ trợ: ..............................................................................  

2. Địa chỉ: ..........................................................................................................................  

3. Điện thoại: ....................... 4. Email: ..............................................................................  

5. Số GPĐKKD / CCCD: ................... Ngày cấp  ..............................................................  

Nơi cấp ...............................................................................................................................  

6. Thuộc đối tượng: Các tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và 

ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, công nhận giống cây 

trồng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

7. Người đứng đầu tổ chức (dành cho đối tượng là tổ chức):  

Họ và tên: ....................................................... Chức vụ: .................... ................................ 

8. Sản phẩm/ dịch vụ chủ yếu: ...........................................................................................  

9. Thị trường: .....................................................................................................................  

10. Thông tin về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: 

 Đã được hỗ trợ, từ nguồn (ghi cụ thể): 

........................................................................................................................................... 

 Chưa được hỗ trợ từ nguồn Ngân sách Nhà nước. 

11. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét: 

11.1. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước: 

A. Văn bằng bảo hộ Số văn bằng Ngày cấp 

  Nhãn hiệu                    

  Kiểu dáng công nghiệp             

B. Đơn đăng ký Số đơn Ngày nộp đơn 

 Sáng chế/GPHI   

 Giống cây trồng:         

11.2. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở nước ngoài: 

Đơn đăng ký Số đơn Ngày nộp đơn 

  Nhãn hiệu                    
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  Kiểu dáng công nghiệp             

 Sáng chế/GPHI   

 Giống cây trồng:         

12. Tài liệu kèm theo: 

 Giấy chứng nhận nhãn hiệu  

 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp  

 Văn bản chấp nhận đơn hợp lệ sáng chế  

 Văn bản chấp nhận đơn hợp lệ giải pháp hữu ích 

 Văn bản chấp nhận đơn hợp lệ giống cây trồng  

 Các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn 

(các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra Tiếng Việt và có chứng thực hợp pháp). 

13. Thông tin chuyển khoản nếu được hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: 

Tên tài khoản:……………………………………………………………………….. 

Số tài khoản: …………………………………………………………...…………… 

Tại Ngân hàng: ……………………………………………………………………... 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được hỗ trợ, tôi cam kết sẽ sử dụng, bảo vệ, 

khai thác và phát triển tài sản trí tuệ này đúng theo quy định của pháp luật. 

  

 

 

 

 
.................., ngày ... tháng ... năm 20...... 

Đại diện tổ chức/cá nhân 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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